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Xác định đáp án nào cho thấy biểu thức phù hợp để giải bài toán.

1) Một cửa hàng thú cưng có hai loại mèo khác nhau. Họ có ba con mèo nhà và họ có bốn
con mèo xiêm. Họ có tổng cộng bao nhiêu con mèo?
A. 3 + 4 B. 4 - 3 C. 3 × 4 D. 4 : 3

2) Vào sinh nhật của Quỳnh, cô ấy đã nhận được mười ba đô la. Nếu cô ấy đã chi bảy đô la.
Cô ấy vẫn còn bao nhiêu tiền?
A. 13 + 7 B. 13 - 7 C. 13 × 7 D. 13 : 7

3) Chí đang chơi bóng rổ với bạn của anh ấy. Họ cùng nhau ghi được mười bảy điểm. Nếu
Chí ghi được chín điểm. Bạn của anh ấy đã ghi được bao nhiêu điểm?
A. 17 + 9 B. 17 - 9 C. 17 × 9 D. 17 : 9

4) Một người đưa thư đã phải đưa chín mẩu thư rác và bảy tạp chí cho một ngôi nhà. Anh ta
đã chuyển tổng cộng bao nhiêu phần thư?
A. 9 + 7 B. 9 - 7 C. 9 × 7 D. 9 : 7

5) Châu đang luyện tập chạy marathon. Cô ấy đã luyện tập trong tám ngày, chạy chín dặm
mỗi ngày. Châu đã chạy tổng cộng bao nhiêu dặm?
A. 8 + 9 B. 9 - 8 C. 8 × 9 D. 9 : 8

6) Đối với sinh nhật của Thy, bảy người bạn của cô ấy đã tặng cô ấy chín đô la. Cô ấy đã
nhận được bao nhiêu tiền cho ngày sinh nhật của mình?
A. 7 + 9 B. 9 - 7 C. 7 × 9 D. 9 : 7

7) Vân đã giúp mẹ trồng hoa và họ cùng nhau gieo hai mươi hạt giống. Nếu họ đặt năm hạt
giống vào mỗi luống hoa thì chúng có bao nhiêu luống hoa?
A. 20 + 5 B. 20 - 5 C. 20 × 5 D. 20 : 5

8) Lan đã phải hoàn thành hai mươi bài toán về nhà. Nếu mỗi trang có năm vấn đề trên đó,
thì cô ấy phải hoàn thành bao nhiêu trang?
A. 20 + 5 B. 20 - 5 C. 20 × 5 D. 20 : 5

9) Hương đã mua mười bốn nước ngọt cho cô ấy và bạn bè của cô ấy. Nếu họ chỉ uống năm
trong số họ thì cô ấy có thêm bao nhiêu viên?
A. 14 + 5 B. 14 - 5 C. 14 × 5 D. 14 : 5

10) Mai có ba mươi sáu phần tư. Nếu chi phí bốn phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc,
cô ấy có thể mua bao nhiêu?
A. 36 + 4 B. 36 - 4 C. 36 × 4 D. 36 : 4
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